      SỞ Y TẾ HÀ TĨNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN ĐA KHOA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      THỊ XÃ  KỲ ANH                    
     Số:       /TB-BVĐKKA                                 Sông Trí, ngày 14 tháng 08 năm 2025
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ THUỐC
Kính gửi: Các công ty, đơn vị quan tâm.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đang có nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các công ty có đủ năng lực, quan tâm tham gia báo giá thuốc theo yêu cầu sau:
- Danh mục thuốc mời báo giá: theo Phụ lục 1 đính kèm thông báo này.
- Hình thức gửi báo giá: Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
+ Bản điện tử vui lòng gửi về địa chỉ email: phongvtbvdkka@gmail.com
+ Bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Địa chỉ: TDP. Hưng Hòa – P.Sông Trí - Tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian nhận báo giá: từ ngày có thông báo đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2025.

Thư mời được đăng tải tại:

  - Website: http://bvdktxkyanh.com; 

          - Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Trân trọng./.
                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC
	Nơi nhận: 

- Như trên;                                                             

- Ban Giám đốc;                                                                            

- Đăng website BV, HT mạng đấu thầu QG;                                                                                       

- Lưu: VT, K.Dược.                                                                            
	         PHÓ GIÁM ĐỐC
                             Đặng Diên


                                                               PHỤ LỤC 1
                                       DANH MỤC THUỐC MỜI BÁO GIÁ
                             (Đính kèm Thông báo mời báo giá thuốc ngày  14/8/2025 của
                                                    Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
	Số TT
	Tên vị thuốc cổ truyền
	Nhóm TCKT
	Bộ phận dùng
	Tên khoa học
	Dạng sơ chế/Phương pháp chế biến
	Tiêu chuẩn chất lượng

	Đơn vị tính
	Số lượng dự kiến sử dụng năm 2025

	1 
	Can khương
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Zingiberis
	Thân rễ thái phiến vát, dầy 2 - 3 mm phơ hay sấy khô, sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	50

	2 
	Câu kỷ tử
	Nhóm 2
	Quả chín
	Fructus Lycii
	Quả chín phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	3 
	Cẩu tích
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Cibotii
	Thuốc phiến khô (phiến dày khoảng 3mm)
	DĐVN V
	Kg
	100

	4 
	Huyền sâm
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Scrophulariae
	Rễ thái phiến dày 1-2 mm, phơi khô
	DĐVN V
	Kg
	50

	5 
	Kê huyết đằng 
	Nhóm 2
	Thân leo
	Caulis Spatholobi suberecti
	Thân đã thái thành miếng phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	6 
	Phục thần
	Nhóm 2
	Thể quả nấm 
	Poria
	Sơ chế
	DĐVN V
	Kg
	100

	7 
	Sơn thù
	Nhóm 2
	Quả 
	Fructus Corni officinalis
	Quả gần chín đã bỏ hạt phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	8 
	Uy linh tiên
	Nhóm 2
	Thân, rễ 
	Radix et Rhizoma Clematidis
	Sơ chế/ Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	50

	9 
	Bạch Chỉ
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Angelicae dahuricae
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	50

	10 
	Bạch Linh
	Nhóm 2
	Thể nấm
	Poria
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	140

	11 
	Bạch thược
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Paeoniae lactiflorae
	Chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	160

	12 
	Bạch Truật 
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Atractylodis macrocephalae
	Sao cám mật ong
	DĐVN V
	Kg
	160

	13 
	Bán hạ chế
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Typhonii trilobati
	Thân rễ rửa sạch, cắt bỏ rễ con, cạo bỏ vỏ, đồ chín, thái phiến dày 3 - 5 mm, phơi hay sấy khô, chế gừng
	DĐVN V
	Kg
	50

	14 
	Cốt toái bổ chế
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Drynariae
	Thân rễ loại hết vỏ bẩn và lông nhỏ, thái phiến , phơi hay sấy khô,  hoặc chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	160

	15 
	Đại táo
	Nhóm 2
	Quả chín
	Fructus Ziziphi jujubae
	Quả chín phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	16 
	Đan Sâm 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Salviae miltiorrhizae
	Chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	100

	17 
	Đảng sâm 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Codonopsis
	Rễ thái phiến dày 1-2mm hoặc đoạn ngắn 2-3 cm, phơi hay sấy khô, chích gừng
	DĐVN V
	Kg
	160

	18 
	Đào nhân
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Pruni
	Nhân hạt lấy ở quả chín phơi khô, sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	60

	19 
	Độc hoạt
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Angelicae pubescentis
	Rễ to, chắc, không mốc mọt, không tạp chất, thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	120

	20 
	Đương quy 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Angelicae sinensis
	Rễ thái  phiến dày 1,5-2mm, phơi hay sấy khô hoặc chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	140

	21 
	Hà thủ ô đỏ 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Fallopiae multiflorae
	Rễ đã chế thái phiến dày 2-4 mm, chế đậu đen
	DĐVN V
	Kg
	50

	22 
	Hạnh nhân
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Armeniacae amarum
	Nhân của hạt quả chín phơi khô, sao vàng bỏ vỏ
	DĐVN V
	Kg
	60

	23 
	Hoài sơn
	Nhóm 2
	Rể củ
	Tuber Dioscoreae persimilis
	Sao cám
	DĐVN V
	Kg
	100

	24 
	Hoàng kỳ
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Astragali membranacei
	Rễ thái phiến dày 1,5-2 mm tẩm mật sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	120

	25 
	Hòe hoa
	Nhóm 2
	Nụ hoa
	Flos Styphnolobii japonici
	Sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	50

	26 
	Hồng hoa 
	Nhóm 2
	Hoa
	Flos Carthami tinctorii
	Nụ hoa đã loại bỏ tap chất, phơi, sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	10

	27 
	Hương phụ 
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Cyperi
	Thân rễ  thái lát mỏng hoặc đập nhỏ, tứ chế
	DĐVN V
	Kg
	60

	28 
	Ké đầu ngựa chế
	Nhóm 2
	Qủa
	Fructus Xanthii strumarii
	Quả già đã phơi hay sấy khô, sao loại bỏ gai
	DĐVN V
	Kg
	120

	29 
	Khương hoàng 
	Nhóm 2
	Thân rễ 
	Rhizoma Curcumae longae
	Thân rễ đã phơi hay sấy khô hoặc đồ chín.
	DĐVN V
	Kg
	100

	30 
	Khương hoạt 
	Nhóm 2
	Thân rễ và rễ 
	Rhizoma et Radix Notopterygii


	Thân rễ và rễ đã phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	31 
	Kim ngân hoa
	Nhóm 2
	Nụ hoa
	Flos Lonicerae
	Nụ hoa có lẫn một số hoa phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	50

	32 
	Liên nhục
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Nelumbinis
	Sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	100

	33 
	Mạch môn
	Nhóm 2
	Rễ củ 
	Radix Ophiopogonis japonici
	Sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	120

	34 
	Mẫu đơn bì chế
	Nhóm 2
	Võ rễ
	Cortex Paeoniae suffruticosae
	Vỏ rễ  thái phiến phơi khô, sao vàng hoặc Chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	120

	35 
	Mộc hương
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Saussureae lappae
	Sơ chế/ Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	50

	36 
	Ngũ gia bì chân chim
	Nhóm 2
	Võ thân, võ cành
	Cortex Schefflerae heptaphyllae
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	140

	37 
	Phòng Phong
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Saposhnikoviae divaricatae
	Rễ đã được phơi khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	38 
	Sa sâm
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Glehniae
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	50

	39 
	Sơn tra
	Nhóm 2
	Quả
	Fructus Mali; Fructus Crataegi
	Quả chín thái phiến, phơi hay sấy khô của cây Sơn tra.vỏ ngoài nhăn nheo, màu nâu, vị chua hơi ngọt
	DĐVN V
	Kg
	100

	40 
	Tần giao
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Gentianae macrophyllae
	Cắt phiến, phơi khô
	DĐVN V
	Kg
	100

	41 
	  Táo nhân 
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Ziziphi mauritianae
	Sao đen
	DĐVN V
	Kg
	50

	42 
	Thiên niên kiện 
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Homalomenae occultae
	Thân rễ phơi hay sấy khô, thái phiến dày 1-2mm
	DĐVN V
	Kg
	100

	43 
	Thổ phục linh
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Homalomenae occultae
	Thân rễ, thái phiến phơi hay sấy khô
	DĐVN V
	Kg
	180

	44 
	Thục địa
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Rehmanniae glutinosae praeparata
	Chế rượu, gừng, sa nhân
	DĐVN V
	Kg
	160

	45 
	Thương truật
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Atractylodis
	Thân rễ thái phiến dày 1-3mm, phơi hay sấy khô hoặc sao qua
	DĐVN V
	Kg
	160

	46 
	Tục đoạn
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Dipsaci
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	120

	47 
	Cam thảo 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Glycyrrhizae
	Rễ cạo bỏ lớp bần  thái lát dày 1 - 2 mm, phơi hoặc sấy khô, chích mật ong
	DĐVN V
	Kg
	120

	48 
	Đỗ trọng
	Nhóm 2
	Võ thân 
	Cortex Eucommiae
	Sơ chế/ Thái phiến/Chích muối
	DĐVN V
	Kg
	180

	49 
	Ngưu tất
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Achyranthis bidentatae
	Rễ đã phơi hay sấy khô cắt đoạn 3 - 5 cm, chích rượu/muối
	DĐVN V
	Kg
	120

	50 
	Thăng ma
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Cimicifugae
	Thái phiến/Chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	50

	51 
	Thảo quyết minh 
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Cassiae torae
	Hạt già đã phơi khô, sao cháy
	DĐVN V
	Kg
	50

	52 
	Thiên ma 
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Gastrodiae elatae
	Sơ chế
	DĐVN V
	Kg
	50

	53 
	Thương truật
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Atractylodis
	Sao vàng
	DĐVN V
	Kg
	100

	54 
	Viễn chí 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Polygalae
	Chích cam thảo
	DĐVN V
	Kg
	100

	55 
	Xích thược 
	Nhóm 2
	Rễ
	Radix Paeoniae
	Thái phiến
	DĐVN V
	Kg
	100

	56 
	Xuyên khung
	Nhóm 2
	Thân rễ
	Rhizoma Ligustici wallichii
	Chích rượu
	DĐVN V
	Kg
	140

	57 
	Ý dĩ 
	Nhóm 2
	Hạt
	Semen Coicis
	Hạt sao vàng với cám
	DĐVN V
	Kg
	140

	
	Tổng cộng: 57 khoản
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                            PHỤ LỤC 2
        Tên công ty: 

        Địa chỉ: 

        Điện thoại:

        Email:

                                                                                     BẢNG CHÀO GIÁ

                                                                    Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

	STT
	Tên  thuốc
	Tên vị thuốc cổ truyền
	Nhóm TCKT
	Bộ phận dùng
	Tên khoa học
	Nguồn gốc
	Phương pháp chế biến
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Giấy ĐKLH hoặc GPNK
	Cơ sở sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT)
	Thành tiền
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                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
                                                                                                                                     (ghi rõ họ tên, chức danh, ký và đóng dấu)

+ Các điều kiện khác:

1. Giá trên đã bao gồm thuế, giao hàng tại nơi sử dụng

2. Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của đơn vị

3. Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày 15/8/2025
